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Phần 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN



1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MITSUBISHI FUSO
Thành viên của Daimler Truck

Daimler Trucks Daimler BusesCars Vans

Mercedes-Benz AG Daimler Truck AG Daimler Mobility AG

Financial Services

 Mitsubishi Fuso là công ty thành viên của Tập đoàn Daimler - một trong những công ty ô tô thành công
nhất thế giới, là nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu và lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.

 Daimler Trucks AG bao gồm nhiều thương hiệu con, cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu cho khách
hàng trên toàn thế giới với công nghệ tiên phong, cũng như chất lượng cao, phù hợp với tất cả các
thương hiệu. Các hoạt động này được thành lập dựa trên chiến lược của Daimler, Mitsubishi Fuso tham
gia vào việc phát triển các công nghệ tiên tiến và các giải pháp hiệu quả.



 Năm 1934, Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Mitsubishi (MHI) được thành lập bởi Yataro Iwasaki bắt
đầu hoạt động.

 Năm 1970, thành lập Mitsubishi Motors Corporation (MMC). MHI liên doanh với Chrysler Corporation.
 Năm 2003, thành lập Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC). Cổ đông chính Daimler

Chrysler (43%), Mitsubishi Motors Corporation (42%) và các công ty khác thuộc Mitsubishi Group (15%).
 Năm 2016, MFTBC trở thành thành viên của Daimler Truck. Cổ đông chính Daimler AG (89.29%) và Các

công ty thuộc tập đoàn Mitsubishi (10.71%).

1934 1970 2003 2006

Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI)

Mitsubishi Motors 
Corporation (MMC)

Mitsubishi Fuso Truck and 
Bus Corporation (MFTBC)

Daimler Trucks

 Từ năm 2016, thương hiệu Mitsubishi Fuso đã được đầu tư mạnh mẽ và phát triển ngày càng lớn mạnh
từ kết hợp công nghệ lâu đời của tập đoàn Daimler (với nòng cốt là thương hiệu Mercedes-Benz) và tập
đoàn Mitsubishi. Hàng năm, Mitsubishi Fuso đóng góp khoảng 30% doanh số cho Daimler Trucks.

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MITSUBISHI FUSO
Lịch sử hình thành & phát triển



1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MITSUBISHI FUSO
Giá trị thương hiệu

TRUSTED 
QUALITY

SOLID 
& 

FUNCTIONAL 
DESIGN

ECONOMIC
EFFICIENCY

COMMITTED
SERVICES

HIỆU QUẢ KINH TẾ
ECONOMIC EFFICIENCY

Lợi thế về chi phí bảo trì trọn đời thấp, động
cơ tiêu hao nhiên liệu hiệu quả và thân thiện với
môi trường.

THIẾT KẾ BỀN BỈ & AN TOÀN
SOLID & FUNCTIONAL DESIGN

Nhân trắc học và sự thuận tiện trong vận
hành là những tiêu chí quan trọng trong việc thiết

kế không gian làm việc cho người lái xe.
Kiểm soát các hệ thống hiện đại và phức tạp bằng

trực giác và chính xác.

CAM KẾT DỊCH VỤ
COMMITTED SERVICES

Trách nhiệm phản hồi và nhanh chóng tìm ra giải pháp phù hợp
cho các vấn đề nảy sinh với khách hàng khi sử dụng xe Mitsubishi Fuso.

CHẤT LƯỢNG TIN CẬY
TRUSTED QUALITY

Chất lượng là giá trị thương hiệu đầu tiên và quan trọng nhất.
Chất lượng không chỉ trong sản phẩm, mà còn trong cách tiếp xúc
khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.

MITSUBISHI FUSO được
biết đến là một thương hiệu
chất lượng và đáng tin cậy,
kinh tế, thiết kế cứng cáp và
dịch vụ tận tâm.

MITSUBISHI FUSO là
thương hiệu Nhật Bản hàng
đầu tại nhiều thị trường,
được biết đến với nhiều
thành tích về sự đổi mới
công nghệ và sự hài lòng
cao của khách hàng dựa
trên chi phí đầu tư cạnh
tranh.



 Hệ thống phân phối: Mitsubishi Fuso có sở chính đặt tại Kawasaki, Kanagawa (Nhật Bản) nhằm phát triển hoạt động kinh

doanh toàn cầu tại hơn 160 thị trường trên toàn thế giới.
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 Hoạt động sản xuất: Các cơ sở sản xuất chính tập trung tại các nhà máy tại Nhật Bản, Ấn Độ và Bồ Đào Nha.

- Tại Nhật Bản: 03 nhà máy sản xuất xe tải, xe bus hạng nặng, hạng trung và hạng nhẹ; động cơ, hộp số,… cùng với các

trung tâm R&D; cơ sở nghiên cứu và thử nghiệm với các bài thử nghiệm lớn nhất thế giới cho xe tải và xe bus.

- Tại Ấn Độ: Nhà máy DICV (DICV – Daimler India Commercial Vehicle) hoạt đông sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn toàn
cầu của Daimler Trucks. Sản phẩm được phân phối cho các thị trường mới nổi và đang phát triển.

- Tại Bồ Đào Nha: Nhà máy xe tải Mitsubishi Fuso Châu Âu đóng vai trò là trung tâm sản xuất chính cho các thị trường ở

Châu Âu và các khu vực xung quanh.

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MITSUBISHI FUSO
Hệ thống phân phối hiện diện trên toàn cầu
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Với cấu trúc THACO Group giữ vai trò Holding, có các Tổng công ty điều hành các hoạt

động sản xuất kinh doanh của 5 lĩnh vực:

• Lĩnh vực chủ lực: Ô tô và Cơ khí (tổ chức hoạt động sản xuất tại Thaco Chu Lai).

• 02 lĩnh vực chính: Nông lâm nghiệp và Đầu tư Xây dựng.

• 02 lĩnh vực hỗ trợ: Logistics và Thương mại Dịch vụ.

HOLDING

CÁC TỔNG CÔNG TY THÀNH VIÊN

THISO
(THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ)

THACO AUTO
(Ô TÔ & CƠ KHÍ)

THAGRICO
(NÔNG - LÂM NGHIỆP)

THILOGI
(LOGISTICS)

THADICO
(ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG)

1.1. GIỚI THIỆU THACO GROUP



Hơn 8,700
Cán bộ công nhân viên

80,500 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư (tính đến 6/2019)

33
Nhà máy/Đơn vị

07
NM SXLR 

Ô TÔ

12
NM SX LINH KIỆN

PHỤ TÙNG

01
TỔ HỢP 
CƠ KHÍ 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

TRƯỜNG 
ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

R&D
TRUNG TÂM

Hơn 1,200 ha

Tổng diện tích

TRUNG TÂM LIÊN KẾT CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT CẢ NƯỚC 

VÀ THUỘC TOP ĐẦU TRONG KHU VỰC ASEAN

THACO CHU LAI
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CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT & LẮP RÁP Ô TÔ

Trung tâm
R&D

2

3

4

987

5

11

1

12

CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT CNHT
& TỔ HỢP CƠ KHÍ

TỔ HỢP CƠ KHÍ

Máy kéo Nông nghiệp

Xe chuyên dụng

1
0

6

Nhà máy Công nghiệp hỗ trợ
ô tô:

① Linh kiện Nhựa

② Nhíp ô tô

③ Kính ô tô

④ Dây điện ô tô

⑤ Ghế ô tô

⑥ Máy lạnh xe Du lịch

⑦ Nội thất ô tô

⑧ Linh kiện Composite

⑨ Máy lạnh xe Tải, Bus

⑩ Hóa chất

Tổ hợp Cơ khí:

 Gia công Thép

 Cơ khí

 Sản xuất Khuôn

 Cơ khí xây dựng

 Cơ khí nông nghiệp

 Cơ khí thiết bị công nghiệp

 Công ty Đóng gói

Đơn vị khác:

⑪ Công ty Suất ăn công nghiệp

⑫ Nhà máy Xử lý nước thải KCN

1.2. THACO CHU LAI - KHU CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ Ô TÔ



Công suất: 50.000 xe/năm

Diện tích: 11 Ha Vốn đầu tư: 4.500 tỷ đồng43

1 Hoàn thành: 01/20202

1.2. NHÀ MÁY XE TẢI THACO



1. LINE UP SẢN PHẨM FUSO CANTER EURO 41.3. LINE-UP SẢN PHẨM MITSUBISHI FUSO TẠI VIỆT NAM

TẢI NHẸ & TRUNG

Sản phẩm hiện hữu bán hàng.

Sản phẩm mới trong năm 2021.

CANTER TD4.99
Tải trọng 1,99T
Thùng dài 4,45m

CANTER TD6.5
Tải trọng 3,4T
Thùng dài 4,35m

TẢI NẶNG

FJ 285 (6x2R)
Tải trọng 14,2T
Thùng dài 9.1m

FA 140
Tải trọng 6,7T
Thùng dài 5,25m

FA 1014R
Tải trọng 5,75T
Thùng dài 5,28m

FA 140L
Tải trọng 6,45T
Thùng dài 6,1m

FI 170
Tải trọng 8,3T
Thùng dài 6,1m

FI 1317RL
Tải trọng 7,3T
Thùng dài 6,9m

FI 170L
Tải trọng 8.2T
Thùng dài 6,85m

CANTER TF4.9
Tải trọng 1,99T
Thùng dài 4,45m

CANTER TF8.5
Tải trọng 4,6T
Thùng ben 3,7m3

CANTER TF7.5
Tải trọng 3,49T
Thùng dài 5,2m

CANTER TF8.5L
Tải trọng 4,4T
Thùng dài 6,2m

CHUYÊN DÙNG
(THEO YÊU CẦU 
KHÁCH HÀNG)

Xe tải cẩu

Xe cánh dơi

Xe kéo, chở xe

…



Phần 2
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MITSUBISHI FUSO CANTER TF



LỊCH SỬ DÒNG XE CANTER

Thế hệ đầu tiên - Canter T720
được giới thiệu lần đầu tiên ở
phân khúc xe tải nhẹ vào tháng
3 năm 1963, tải trọng 2 tấn.

Thế hệ thứ 2 - Canter T90
Năm 1968, Mitsubishi ra mắt sản
phẩm hoàn toàn mới Canter T90
– dẫn đầu trong phân khúc về kích
thước thùng.

Thế hệ thứ 3 - Canter T200
Năm 1973 Mitsubishi cho ra
mắt sản phẩm 3 tấn mới.

Thế hệ thứ 4 - Canter FE1
FE1 và FE2 ra mắt năm 1978

đã giúp FUSO đạt thị phần hơn
20% so với những năm 1970.

Thế hệ thứ 5 - Canter FE3
FE3 và FE4 được ra mắt năm
1985 và được giớ thiệu ra thị
trường châu âu

Thế hệ thứ 6 - Canter FE5
Năm 1993 Canter FE5 được giới
thiệu nhân kỷ niệm 30 năm thành
lập công ty với nhiều tính năng
vượt trội

Thế hệ thứ 7 - New Canter
Được ra mắt năm 2002 ,thay đổi
toàn diện, năm 2017 ra mắt
phiên bản facelift. Động cơ đạt
tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Thế hệ thứ 8 – All New Canter
Được ra mắt năm 2011, xe đáp
ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5,
động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Sự an toàn và tiện nghi được
nâng cấp đáng kể.

1985 1993 2002 2018

1963 1968 1973 1978



Thông số kỹ thuật Đơn vị CANTER TF4.9 CANTER TF7.5 CANTER TF8.5 CANTER TF8.5L

Kích thước

Chiều dài cơ sở mm 3400 3850 3400 4750

Kích thước tổng thể (Cab/C) mm 5830 x 1870 x 2140 6730 x 2135 x 2235 6020 x 2135 x 2240 7770 x 2135 x 2235

Chiều rộng cabin mm 1720 1995

Số chổ ngồi Người 3

 Khối lượng

Khối lượng bản thân (Cab/C) kg 2070 2360 2350 2430

Khối lượng toàn bộ kg 4990 7500 8490 8490

 Động cơ

Nhà sản xuất Mitsubishi Fuso

Kiểu loại 4P10-KAT2 4P10-KAT4

Loại
Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên

liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)

Dung tích xi lanh cc 2.998

Công suất cực đại Ps/rpm 130/3500 150/3500

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 300/1300 370/1320

Hộp số Mitsubishi MO38S5 (05 số tiến, 01 số lùi)

 Thông số lốp 7.00R16 (bố kẽm) 7.50R16 (bố kẽm)

 Hệ thống phanh Đĩa (có ABS, EBD) Tang trống (có ABS, EBD)

 Bán kính quay vòng m 6.76 7.1 6.7 8.78

 Khả năng leo dốc % 44 41 36 36

 Vận tốc lớn nhất Km/h 116 112 110 110

 Thùng nhiên liệu lít 100

 Trang thiết bị tiêu chuẩn Điều hòa cabin (2 chiều), Kính cửa chỉnh điện, Radio FM/CD/USB/AUX

CANTER TF7.5/8.5/8.5L

CANTER TF4.9

2.1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CƠ SỞ – CANTER TF



2.1. NHẬN DIỆN SẢN PHẨM (CI)– CANTER TF

Logo 3 viên

kim cương

Tem cửa

in Decal chất

lượng cao

Tem tên sản phẩm

Canter TF4.9/ Canter TF7.5/ 

Canter TF8.5/ Canter TF8.5L

In Decal chất lượng cao

Chữ F U S O

nổi mạ Chrome 

theo CKD

Chữ Canter 

nổi mạ

Chrome

Theo CKD

Tem Euro IV

25 mm 15 mm



CANTER 4.9 CANTER 7.5/8.5/8.5L

Chiều rộng cabin 1720mm, gương chiếu hậu đơn, góc 
quan sát rộng

Chiều rộng cabin 1995mm rộng rãi, gương chiếu hậu đôi, 
giúp xe vận hành trên đường dài tốt hơn

 Cabin thiết kế khí động học giúp giảm lực cản gió, giảm tiếng ồn trong cabin và tiết kiệm nhiên liệu.

 Toàn bộ cabin được sơn nhúng tĩnh điện (ED).

 Khung vỏ cabin được sơn bằng sơn Metalic cao cấp, có độ bền và tính thẩm mỹ cao.

600

2.1. NGOẠI THẤT – CANTER TF

Góc lật cabin lớn (60˚) 
thuận tiện cho việc bảo dưỡng.

Mặt ga-lăng có logo Mitsubishi Fuso mạ Crom.

Cản trước: trang bị đèn sương mù.

Đèn trước Halogen tích hợp 
đèn báo rẽ, độ chiếu sáng cao.



2.1. NGOẠI THẤT – CANTER TF
KẾT CẤU KHUNG VỎ CABIN (CÔNG NGHỆ FUSO RISE)

Thanh gia cường đặt trong cửa ở 
cả bên tài và phụ

Sàn cabin được tăng 
cường 2 thanh chịu lực

Công nghệ thiết kế cabin độc quyền FUSO RISE của Mitsubishi (trang bị trên các xe SUV của 
hãng) được trang bị trên dòng xe tải cao cấp, bên hông cửa có thanh gia cường bố trí tại các 
vị trí quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người ngồi trong cabin.

Khung chassis phía trước 
được gia cố thêm dầm chữ C



2.1. NGOẠI THẤT – CANTER TF
SO SÁNH THIẾT KẾ NGOẠI THẤT CANTER TD VỚI CANTER TF

CANTER TD CANTER TF

 Cụm đèn pha và xi nhanh thiết kế mới dạng hình khối vuông vức mạnh mẽ

thu hút ánh nhìn.

 Lưới tản nhiệt phía trước được tinh gọn, tạo hình chữ V (Victory) nổi bật

hơn trên mặt ga lăng, tăng tính thẩm mỹ.

 Phía trên mặt gă-lăng được dập thêm phần gân chạy dọc theo hai bên hông

cabin => tăng tính năng khí động học và tạo góc cạnh mạnh mẽ cho xe.

 Đèn sương mù phía trước tăng tầm quan sát khi xe hoạt động ở thời tiết xấu.



2.1. NỘI THẤT – CANTER TF

Nội thất thiết kế rộng rãi, trang bị đủ tiện nghi, bố trí khoa học

Màn hình LCD, hiển thị đa thông tin
Thuận tiện lên xuống cả 2 bên cửa nhờ không gian

rộng rãi và cần số bố trí trên táp-lô

Ghế ngồi rộng rãi, thoải mái

Máy lạnh cabin tiêu chuẩn, Radio 
FM/USB, giắc cắm USB



2.1. NỘI THẤT – CANTER TF
SO SÁNH THIẾT KẾ NỘI THẤT CANTER TD VỚI CANTER TF

Ưu điểm

 Bảng điều khiển Canter TF thiết kế mới biên dạng cong, đưa các
thiết bị về gần phía người lái tăng khả điều khiển xe.
 Tối ưu sự lưu thông giữa bên tài và bên phụ làm cho khoang cabin 
rộng rãi hơn. 

Tăng không 
gian sử dụng 
bên trong 
cabin

Hệ thống điều khiển bố
trí thuận tiện hai bên

CANTER TD CANTER TF



2.1. NỘI THẤT – CANTER TF
SO SÁNH THIẾT KẾ NỘI THẤT CANTER TD VỚI CANTER TF

CANTER TD CANTER TF

TD 

Canter

TF 

Canter

TD 

Canter

TF 

Canter

TD 

Canter

TF 

Canter

Cụm đồng hồ mới thể hiện đa thông tin

TD 

Canter

TF 

Canter

Công tắc điều khiển hệ thống điều hòa dạng núm tròn

Thiết kế thêm hộc để tài liệu phía dưới Cửa gió điều hòa thiết kế mới dạng tròn sang trọng

 CANTER TF thiết kế bảng điều khiển theo tiêu chuẩn xe du lịch, hiện đại hơn, thao tác điều khiển thuận tiện & 

dễ dàng tiếp cận cho người lái xe.

CANTER TD CANTER TF



2.2. ĐỘNG CƠ – CANTER TF

 MITSUBISHI FUSO CANTER TF trang bị nền tảng động cơ MITSUBISHI

FUSO 4P10 tiêu chuẩn khí thải Euro 5, chất lượng ổn định, tiết kiệm nhiên liệu.

 Công suất cực đại & momen cực đại được “duy trì ổn định” ở dãy vòng

quay động cơ kéo dài tối ưu được công suất và momen xoắn ở dãy vòng quay

hoạt động thường xuyên của xe  giúp xe vừa vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm

nhiên liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CANTER TF4.9 CANTER TF7.5/8.5/8.5L

Nhãn hiệu-kiểu loại Mitsubishi Fuso 4P10-KAT2 Mitsubishi Fuso 4P10-KAT4

Loại
Diesel 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, tuần hoàn khí xả EGR và làm mát khí 

nạp, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (Common Rail).

Dung tích xi lanh (cm3) 2.998

Công suất cực đại (Ps/rpm) 130/3050-3500 150/2840-3500

Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) 300/1.300~3050 370/1.300~2840

Đường kính x Hành trình piston (mm) 95,8 x 104



2.2. ĐỘNG CƠ – CANTER TF
SO SÁNH ĐỘNG CƠ CANTER TD VỚI CANTER TF

Động cơ Canter4.99

Canter TD

Canter6.5 CanterTF4.9

Canter TF

Canter TF7.5 Canter TF8.5 Canter TF8.5L

Model 4M42-3AT2 4M42-3AT4 4P10-KAT2 4P10-KAT4

Công suất (Ps/rpm) 125/3200 145/3200 130/3500 150/3500

Moment (N.m/rpm) 294/1700 362/1700 300/1300 370/1320

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Euro 5

Dung tích (ml) 2997 2998

Máy phát 12V-75A 14V-110A

CANTER TD CANTER TF



2.2. ĐỘNG CƠ – CANTER TF
SO SÁNH TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC CANTER TD VỚI CANTER TF

G
ra

d
ea

b
il

it
y

TD Canter                   TF Canter

Vehicle Speed

G
ra

d
ea

b
il

it
y

Canter4.99 Canter TF4.9 Canter TF7.5 Canter TF8.5 Canter TF8.5L

Độ vượt dốc (%) 48 52 37

Tốc độ tối đa (km/h) 115 117125

TD Canter                   TF Canter

Vehicle Speed

CANTER TD CANTER TF



THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỘP SỐ 

Model Mitsubishi MO38S5

Loại Cơ khí, 05 số tiến, 01 số lùi

Tỉ số truyền ih1 = 5,494; ih2 = 3,193; ih3 = 1,689;  ih4 = 1,000; ih5 = 0,723; iR = 5,494

Momen xoắn cực đại 300 N.m

Hộp số

 Hộp số Mitsubishi MO38S5 gồm 05 số

tiến + 01 số lùi, có 1 tỉ số truyền tăng (tay số 5).

 Vỏ hộp số chế tạo từ hợp kim nhôm có

trọng lượng nhẹ, bền bỉ, tản nhiệt tốt.

 Hộp số có vị trí lắp bộ trích công suất

PTO => phù hợp để thiết kế xe ben và các loại
xe chuyên dùng.

Mitsubishi MO38S5

Vị trí lắp bộ trích công suất 
(PTO)

Ly hợp

Ly hợp EXEDY Nhật Bản

 Ly hợp 01 đĩa, ma sát khô, dẫn 

động thủy lực.

 Đường kính đĩa ly hợp 300 mm

2.2. HỘP SỐ – CANTER TF



2.2. HỘP SỐ – CANTER TF
SO SÁNH HỘP SỐ CANTER TD VỚI CANTER TF

Hộp số Canter4.99

Canter TD

Canter6.5 Canter TF4.9

Canter TF

Canter TF7.5 Canter TF8.5 Canter TF8.5L

Model
MO36S5

(5 số)
MO36S6

(6 số)
MO38S5

(5 số)

Tỉ số truyền
1st – 5.175; 2nd – 3.261
3rd – 1.785; 4th – 1.000

5th – 0.715; Rev. – 5.175

1st – 5.494; 2nd – 3.193
3rd – 1.689; 4th – 1.000

5th – 0.723; Rev. – 5.494

1st – 5.400; 2nd – 3.657

3rd – 2.368; 4th – 1.465

5th – 1.000; 6th – 0.711

Rev. – 5.400

 Hộp số CANTER TF thiết kế hoàn toàn mới, được cải tiến phù hợp để cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng
ồn khi xe hoạt động ở tốc độ cao -> Tăng tính năng kinh tế, giảm mệt mỏi cho người lái.

 Thiết kế tỷ số truyền tay số 1 lớn hơn giúp xe khởi hành (đề pa) hoặc vượt dốc tốt hơn.

CANTER TD CANTER TF



Cầu xe

 Cầu trước: Kết cấu dầm chữ “І”, cứng vững và khả năng chịu tải lớn.

 Cầu sau: chế tạo từ thép hàn, độ bền cao, khả năng chịu tải lớn.

CẦU SAUCẦU TRƯỚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRƯỚC

Nhãn hiệu Mitsubishi

Kiểu loại Dầm chữ I

Vết bánh xe (mm) 1390

Khả năng chịu tải (kg) 2460

Cỡ mâm 16x5.50F

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU SAU

Nhãn hiệu Mitsubishi

Kiểu loại Dầm liền, vỏ thép hàn

Vết bánh xe (mm) 1435

Khả năng chịu tải (kg) 4500

Tỉ số truyền chính 5.285

Mô men xoắn lớn nhất (N.m) 1782

Cỡ mâm 16x5.50F

2.2. CẦU XE – CANTER TF 4.9



Cầu xe

 Cầu trước: Kết cấu dầm chữ “І”, cứng vững và khả năng chịu tải lớn.

 Cầu sau: chế tạo từ thép hàn, độ bền cao, khả năng chịu tải lớn.

CẦU SAUCẦU TRƯỚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRƯỚC

Nhãn hiệu Mitsubishi

Kiểu loại Dầm chữ I

Vết bánh xe (mm) 1665

Khả năng chịu tải (kg) 3020

Cỡ mâm 16x6.00

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU SAU

Nhãn hiệu Mitsubishi

Kiểu loại Thép hàn

Vết bánh xe (mm) 1670

Khả năng chịu tải (kg) 5760

Tỉ số truyền chính 6.166

Mô men xoắn lớn nhất (N.m) 2198

2.2. CẦU XE – CANTER TF 7.5/8.5/8.5L



THÔNG SỐ KỸ THUẬT TF4.9 TF7.5 TF8.5 TF8.5L

Tiết diện mặt cắt U (mm) 190 x 60 x 5 210 x 65 x 6

Chiều dài cơ sở (mm) 3400 3850 3400 4750

Bề rộng Chassis (mm) 700 850

Số đà ngang 7 8 8 9

Vật liệu MJSH440 HTP540

Hệ thống lái

Khung Chassis

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TF4.9 TF7.5 TF8.5 TF8.5L

Nhãn hiệu UJKC (Nhật Bản)

Kiểu Trục vít- ecubi

Trợ lực Thủy lực

Tỉ số truyền hộp cơ cấu lái 23.3 21.4

Góc đánh lái bên trái/ bên phải 39°/39° 45°/45°

Bán kính quay vòng (m) 6,76 7,1 6,7 8,78

2.2. KHUNG CHASSIS & HỆ THỐNG LÁI – CANTER TF

 Công nghệ chassis độc quyền của Mitsubishi – SUPER FRAME: Đà ngang liên kết ở mặt bên => Tính ổn định cao,
độ cứng xoắn lớn, trọng lượng thấp => tăng khả năng chịu tải, độ bền cao, chống uốn tốt và dễ dàng lắp đặt thùng.

 Toàn bộ chassis được sơn nhúng tĩnh điện ED, khả năng chống gỉ sét và độ bền cao.



2.2. HỆ THỐNG PHANH – CANTER TF

CANTER TF4.9 CANTER TF7.5/8.5/8.5L

Phanh trước/sau: Phanh đĩa với 2 cơ cấu ép

Cơ cấu ép

Phanh trước/sau: Tang trống

 Hệ thống phanh xe MITSUBISHI FUSO CANTER TF được dẫn động bằng thủy

lực 02 dòng độc lập có trợ lực chân không.

 Canter TF4.9: Phanh đĩa với 2 cơ cấu ép cho lực phanh lớn, phân bố đều lên

mặt đĩa giảm hao mòn má phanh, tăng tuổi thọ của phanh.

 Trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh EBD 

tăng độ an toàn khi vận hành xe.

 Phanh khí xả hỗ trợ phanh trong các trường hợp xuống đèo, dốc, giảm hao

mòn má phanh.

Bộ 
điều 

khiển 
lực 

phanh 
ABS



2.2. HỆ THỐNG PHANH – CANTER TF
SO SÁNH HỆ THỐNG PHANH CANTER TD VỚI CANTER TF

Canter4.99 Canter6.5 Canter TF4.9 Canter TF7.5 Canter TF8.5 Canter TF8.5L

Phanh trước Tang trống Đĩa Tang trống

Phanh sau Tang trống Đĩa Tang trống

ABS Không trang bị Trang bị tiêu chuẩn

EBD Không trang bị Trang bị tiêu chuẩn

 Hệ thống chống bó cứng bánh xe khi

phanh (ABS)  Hỗ trợ người lái di

chuyển để xử lý các tình huống bất

ngờ an toàn, hiệu quả hơn.

 Hệ thống EBD phân bổ lực phanh giữa

bánh trước và bánh sau dựa trên điều

kiện tải trọng để tối ưu quãng đường

phanh được ngắn nhất.

CANTER TD CANTER TF



Hệ thống treo

TREO TRƯỚC TREO SAU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG TREO TRƯỚC HỆ THỐNG TREO SAU

Kiểu loại Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Quy cách nhíp (dài x rộng x dày)
1150 x 70 x 9(1)-11(2)-9(2)

5 lá
1250 x 70 x 11 (4)-23(1) 

5 lá

Vật liệu chế tạo SUP9 SUP9

Rimen nhíp trước
Rimen nhíp sau

 Rimen nhíp được dập gân cứng vững, có độ bền và khả năng chịu tải cao.

2.2. HỆ THỐNG TREO – CANTER TF4.9



Hệ thống treo

TREO TRƯỚC TREO SAU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG TREO TRƯỚC HỆ THỐNG TREO SAU

Kiểu loại
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn 

thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Quy cách nhíp (dài x rộng x dày)  
1150x70x10-4, 1150x70x8–3

7 lá

Nhíp chính: 1250x70x 10-1, 1250x70x12-3, 
1250x70x10-1,  5 lá

Nhíp phụ: 970x70x15-2, 970x70x14-1, 3 lá

Vật liệu chế tạo SUP9 SUP9

Rimen nhíp trước Rimen nhíp sau

 Rimen nhíp được dập gân cứng vững, có độ bền và khả năng chịu tải cao.

 Hệ thống treo sau có nhíp phụ tăng khả năng chịu tải, giúp xe vận hành êm dịu ở các mức tải trọng khác nhau.

2.2. HỆ THỐNG TREO – CANTER TF7.5/8.5/8.5L



Phần 3
GIỚI THIỆU THÙNG XE MITSUBISHI FUSO CANTER TF



3.1. LINE-UP THÙNG XE – CANTER TF

MITSUBISHI FUSO CANTER TF 

THÙNG LỬNG

THÙNG KÍN (1 vách)

THÙNG MUI BẠT

CANTER TF4.9 CANTER TF7.5 CANTER TF8.5L CANTER TF8.5

THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÙNG BENTHÙNG LỬNG

THÙNG KÍN (1 vách)

THÙNG MUI BẠT

THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÙNG LỬNG

THÙNG KÍN (1 vách)

THÙNG MUI BẠT THÙNG ÉP RÁC



3.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT – CANTER TF (THÙNG LỬNG)

Thông số kỹ thuật Đơn vị CANTER TF4.9-L01 CANTER TF7.5-L01 CANTER TF8.5L-L01

Mô tả Thùng lửng, mở 5 bửng Thùng lửng, mở 7 bửng

Kích thước tổng thể xe mm 6.120 x 1.890 x 2.220 7.035 x 2.190 x 2.380 8.045 x 2.190 x 2.305

Kích thước tổng thể thùng mm 4.605 x 1.890 x 1.535 5.365 x 2.190 x 1.515 6.370 x 2.190 x 1.510

Kích thước lọt lòng thùng mm 4.450 x 1.750 x 480 5.200 x 2.020 x 580 6.200 x 2.020 x 580

Thể tích thùng m³ 3,7 6,1 7,3

Khối lượng bản thân xe thùng Kg 2.595 3.205 3.445

Khối lượng toàn bộ xe Kg 4.990 7.500 8.490

Khối lượng chuyên chở Kg 2.200 4.100 4.850

Hình mẫu xe MITSUBISHI FUSO CANTER 4.9-L01 thùng lửng, có 4 bửng hông và 1 bửng sau. 



3.2. KẾT CẤU THÙNG – CANTER TF (THÙNG LỬNG)

KHUNG SÀN

• 02 đà dọc sàn sử dụng thép dày 2.5mm,
nhấn tạo hộp 140x60mm.

• 11 đà ngang (8 đà omega cao 80mm,
dày 2.0mm + 1 thép hộp 80x40x3.0mm
+ 1 máng nước + 1 viền đuôi).

• Tôn sàn phẳng dày 2.0mm.

BỬNG THÙNG

• Chiều cao bửng 480mm.
• Khung xương ngoài thép hộp

40x40x1.2mm, xương đứng thép hộp
20x30x1.0mm, viền bửng ốp nhôm.

• Bửng thùng 2 vách: vách trong tôn kẽm
dày 0.6mm, vách ngoài Inox430 dày
0.6mm, ở giữa là xốp EPS.

• Trụ giữa, trụ sau thép hộp
100x50x3.0mm.

• Trụ ngoài sử dụng thép dày 2.5mm,
nhấn biên dạng U95x52mm

• Khung xương trên sử dụng thép dày
2.0mm nhấn định hình.

• Vách mặt dựng kết cấu tương tự như
bửng hông và bửng sau.

MẶT DỰNG

CANTER TF4.9

Hình mẫu xe MITSUBISHI FUSO CANTER 4.9-L01 thùng lửng, có 4 bửng hông và 1 bửng sau. 

 Vách bửng thùng có thể lựa chọn loại vật liệu: 
 Tôn kẽm dày 0.6mm 
 Inox430 dày 0.6mm
 Nhôm định hình

 Tôn đen dày 0.8mm

 Inox304 dày 0.6mm 



Vè chắn bùn bằng composite

Cản sau bằng Inox304, bề mặt thanh 
ngang ốp nhôm chống trượt

Én trụ bằng Inox304

Bản lề bằng thép đúc

Cụm đèn sau có khung bảo vệ 
bằng Inox304

Cản hông làm bằng nhôm đùn, có ốp composite.

Khóa bửng thùng bằng Inox304

Ốp che đà dọc bằng Inox304

3.2. LINH KIỆN THÙNG – CANTER TF (THÙNG LỬNG)



Hình mẫu xe MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9-M51 thùng mui bạt có 4 bửng hông và 1 bửng sau

3.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT – CANTER TF (THÙNG MUI BẠT)

Thông số kỹ thuật Đơn vị CANTER TF4.9-M51 CANTER TF7.5-M51 CANTER TF8.5L-M71

Mô tả Thùng mui bạt, mở 5 bửng Thùng mui bạt, mở 7 bửng

Kích thước tổng thể xe mm 6.110 x 1.890 x 2.910 7.045 x 2.190 x 3.205 8.060 x 2.190 x 3.205

Kích thước tổng thể thùng mm 4.580 x 1.890 x 2.095 5.360 x 2.190 x 2.335 6.335 x 2.190 x 2.335

Kích thước lọt lòng thùng mm 4.450 x 1.750 x 680/1.830 5.200 x 2.020 x 780/2.040 6.200 x 2.020 x 780/2.040

Thể tích thùng m³ 14,2 21,4 25,5

Khối lượng bản thân xe thùng Kg 2.800 3.815 3.895

Khối lượng toàn bộ xe Kg 4.990 7.500 8.490

Khối lượng chuyên chở Kg 1.995 3.490 4.400



KHUNG SÀN

BỬNG THÙNG

• Phía trên là khung cửa mở 2 cánh kiểu
container, phía dưới là bửng mở.

• Thanh ngang mảng sau cố định bằng
khóa đuôi tôm có thể tháo rời.

MẢNG HÔNG

• Trụ chính thép hộp 100x50x3.0mm.
• Xương trên mảng hông sử dụng thép

hộp 40x40x1.4mm và 40x40x1.0mm.
Khung xương liên kết với trụ chính bằng
bu lông có thể tháo rời.

• 03 khùng kèo hộp 30x50x1.4mm, 06
khùng kèo ống kẽm Ø25x1.4mm.

• 02 đà dọc sàn sử dụng thép dày 2.5mm,
nhấn tạo hộp 140x60mm.

• 11 đà ngang (8 đà omega cao 80mm,
dày 2.0mm + 1 thép hộp 80x40x3.0mm
+ 1 máng nước + 1 viền đuôi).

• Tôn sàn phẳng dày 2.0mm.

• Chiều cao bửng 680mm.
• Khung xương ngoài thép hộp

40x40x1.2mm, xương đứng thép hộp
20x30x1.0mm, viền bửng ốp nhôm.

• Bửng thùng 2 vách: vách trong tôn kẽm
dày 0.6mm, vách ngoài Inox430 dày
0.6mm, ở giữa là lớp xốp EPS.

MẢNG SAU

3.2. KẾT CẤU THÙNG – CANTER TF (THÙNG MUI BẠT)

CANTER TF4.9

 Vách bửng thùng có thể lựa chọn loại vật liệu: 
 Tôn kẽm dày 0.6mm 
 Inox430 dày 0.6mm
 Nhôm định hình

 Tôn đen dày 0.8mm

 Inox304 dày 0.6mm 

Hình mẫu xe MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9-M51 thùng mui bạt có 4 bửng hông và 1 bửng sau



Vè chắn bùn bằng Composite

Cản hông bằng nhôm định hình, có ốp composite Khung bảo vệ đèn sau bằng Inox304

Én trụ bằng Inox304

Vách mặt dựng Inox304 dày 1.2mm

Bản lề bửng bằng thép đúc

Khóa bửng bằng Inox304

Cản sau bằng Inox304, bề mặt thanh 
ngang ốp nhôm chống trượt

Khóa cửa bằng Inox304 Bản lề cửa bằng Inox304Ốp che đà dọc bằng Inox304

3.2. LINH KIỆN THÙNG – CANTER TF (THÙNG MUI BẠT)



Hình mẫu xe MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9-K11 thùng kín 1 vách, có 1 cửa hông bên phụ. 

3.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT – CANTER TF (THÙNG KÍN)

Thông số kỹ thuật Đơn vị CANTER TF4.9-K11 CANTER TF7.5-K11 CANTER TF8.5L-K11

Mô tả Thùng kín, 1 vách, mở 1 cửa hông

Kích thước tổng thể xe mm 6.130 x 1.890 x 2.900 7.035 x 2.190 x 3.210 8.060 x 2.190 x 3.210

Kích thước tổng thể thùng mm 4.570 x 1.890 x 2.125 5.320 x 2.190 x 2.370 6.315 x 2.190 x 2.370

Kích thước lọt lòng thùng mm 4.450 x 1.750 x 1.830 5.200 x 2.040 x 2.040 6.200 x 2.040 x 2.040

Thể tích thùng m³ 14,25 21,6 25,8

Khối lượng bản thân xe thùng Kg 2.800 3.815 3.595

Khối lượng toàn bộ xe Kg 4.990 7.500 8.490

Khối lượng chuyên chở Kg 1.995 3.490 4.700



KHUNG SÀN

MẢNG SAU

MẶT DỰNG &

MUI THÙNG

MẢNG HÔNG

• Trụ sau sử dụng thép hộp 50x50x2mm.
• Khung bao mảng sau bằng thép dày

2mm nhấn định hình.
• Cửa sau 2 cánh kiểu container, sử dụng

tay khóa của thùng tải.
• Mảng sau 1 vách giống như mảng hông.

• Khung xương mặt dựng và mui thùng
sử dụng thép hộp 60x30x1.2mm và
30x30x1.0mm.

• Mặt dựng và mui thùng 1 vách giống
như mảng hông.

• Kích thước cửa hông 1740x940mm

• Khung xương mảng hông sử dụng thép
hộp 30x30x1.0mm và 30x30x1.2mm.

• 1 vách ngoài: sử dụng tôn kẽm dày
0.6mm.

• 02 đà dọc sàn sử dụng thép dày 2.5mm,
nhấn tạo hộp 140x60mm.

• 11 đà ngang (9 đà omega cao 80mm,
dày 2.0mm + 1 máng nước + 1 viền
đuôi).

• Tôn sàn phẳng dày 2.0mm.

3.2. KẾT CẤU THÙNG – CANTER TF (THÙNG KÍN)

CANTER TF4.9

Hình mẫu xe MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9-K11 thùng kín 1 vách, có 1 cửa hông bên phụ. 

 Vách bửng thùng có thể lựa chọn loại vật liệu: 
 Tôn kẽm dày 0.6mm 
 Inox430 dày 0.6mm
 Nhôm định hình

 Tôn đen dày 0.8mm

 Inox304 dày 0.6mm 



Tay khóa cửa thùng tải bằng thép

Cụm đèn sau

Ốp góc bằng nhựa, khung viền bằng nhôm Bản lề bằng thép, liên kết với thùng 
bằng bu lông.

02 Đèn trần thùng

Cản sau bằng Inox304, bề mặt thanh 
ngang ốp nhôm chống trượt

Cản hông bằng nhôm định hình, có ốp composite

Vè chắn bùn bằng Composite

3.2. LINH KIỆN THÙNG – CANTER TF (THÙNG KÍN)



3.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT – CANTER TF8.5 (THÙNG BEN)

Thông số kỹ thuật Đơn vị CANTER TF8.5-BX

Mô tả
Thùng ben, mở 3 bửng, bửng 

có khung xương

Kích thước tổng thể xe mm 5.805 x 2.185 x 2.365

Kích thước lọt lòng thùng mm 3.700 x 2.000 x 500

Thể tích thùng m³ 3,7

Khối lượng bản thân xe thùng Kg 3.695

Khối lượng toàn bộ xe Kg 8.490

Khối lượng chuyên chở Kg 4.600

Vật liệu thùng ben:

• Tole sàn, mảng hông, mảng sau: NM450, dày 3mm

• Tole mảng trước: ATOS60, dày 3.2mm

Hệ thống ben:

• Xylanh thủy lực: Ø140x585 mm

• Góc nâng thùng lớn nhất: 49,5o

• Sức nâng tối đa: 12 tấn

Toàn bộ thùng được sơn nhúng tĩnh điện ED, độ

bền cao.

Linh kiện (bản lề, khóa bửng) sản xuất chuyên

biệt.



Phần 4
SO SÁNH SẢN PHẨM CẠNH TRANH



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NĂM 2020 & DỰ BÁO NĂM 2021
XE TẢI

2,099

3,562 5,765

2,887

5,376

5,564
5,112

4,300

4,426

5,383

5,376

6,912

4,301

2,839

6,162
5,744 5,855

5,559
5,037

3,749

4,876

5,303

5,542
5,133

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

2020 2021 36,840 38,517 36,940

20,674 21,048 23,160

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

60,100 
(+1%)

57,514

TP: 36%
TP: 36%

59,565 
(+4%)

• Thị trường có sự dịch chuyển đầu tư từ phân khúc xe Tải trung xuất xứ Trung Quốc (TQ) sang phân khúc xe Tải nhẹ. Năm 2021,
xu hướng thị trường dự báo tiếp tục có sự dịch chuyển nhẹ (1% - 2% tỷ trọng) từ phân khúc xe Tải trung xuất xứ TQ sang phân
khúc Tải nhẹ máy xăng.
• Tỷ trọng phân khúc xe Tải trung xuất xứ Hàn Quốc –Nhật Bản (HQ-NB) duy trì ổn định từ năm 2018 đến 2021.

% Tỉ trọng các phân khúc trong thị trường xe Tải qua các năm 2018 – 2019 - 2020

23%

22%

20%

Tải nhẹ máy xăng

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020 31%

29%

26%

Tải nhẹ máy dầu

7%

9%

13%

Ben (4x2)

5%

5%

4%

Tải nặng

3%

4%

4%

Ben nặng

4%

2%

2%

Đầu kéo

16%

16%

16%

Tải trung (HQ-NB)

8%

11%

12%

Tải trung (TQ)

TP: 40%



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG QUA SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ MỚI 
XE TẢI TRUNG XUẤT XỨ HÀN QUỐC – NHẬT BẢN

540

243

810

842
980

856 885

644

793

901
812

1,160

299

428

1,001

512

918

916 914
783

688

862 864

1,366

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

2019 2020

9,045 8,400
8,400

421
469

1,100

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

9,500
(-1%)9,466

TP: 4% TP: 12%
TP: 5%

9,551 
(+1%)

% Tỉ trọng các phân khúc tải trọng xe Tải trung xuất xứ Hàn Quốc – Nhật Bản qua các năm 2018 – 2019 - 2020

41%

40%

34%

PK dưới 2.5 tấn

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020
13
%

12
%

13
%

PK 2.5 tấn - Dưới 5 tấn

46%

48%

54%

PK trên 5 tấn

• Tỉ trọng các phân khúc có sự biến động do thiếu nguồn cung xe có nhãn hiệu xuất xứ từ Hàn Quốc (PK trên 5 tấn) kể từ giai
đoạn cuối 2018 và kéo dài đến 2020.
• Các sản phẩm có nhãn hiệu xuất xứ từ Nhật Bản duy trì sản lượng ổn định trong năm 2020 (so với 2019). PK tải dưới 2 tấn có 
sản lượng tăng trưởng ổn định hàng năm (4%-5%) kể từ năm 2018 (do tăng lượng xe Isuzu QKR77H) 

Đối tượng khách hàng
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

ĐKM Tỷ trọng ĐKM Tỷ trọng ĐKM Tỷ trọng
Cá nhân 6,117 58% 5,396 57% 5,638 59%
DN Kinh doanh vận tải 1,266 12% 1,420 15% 1,306 14%
DN sản xuất 3,164 30% 2,650 28% 2,607 27%



SO SÁNH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 & CÁC SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF4.9

MITSUBISHI FUSO
CANTER 4.99

ISUZU
NMR85H

HINO 
XZU650L

ISUZU
QKR77H ( CKD TQ)

KÍCH THƯỚC

KT Cabin (chiều rộng) mm 1.695 1695 1740 1695 1695 

Chiều dài cơ sở mm 3400 3350 3345 3400 3360

KT lòng thùng hàng mm 4450 x 1750 x 1830 4450 x 1750 x 1780 4480 x 1860 x 1880 4550 x 1710 x 1860 4380 x 1740 x 1870

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.090 2.060 2.170 2.290 1.895

KL chở cho phép kg 1.990 1.990 1.990 1.600 2.350

KL toàn bộ kg 4.990 4.990 4.995 4.875 4.990

ĐỘNG CƠ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4P10 - 7AT2 (Euro 5)
Mitsubishi Fuso

4M42-3AT2
Isuzu

4JJ1E4NC
Hino

N04C-VA
Isuzu TQ

4JH1E4NC

Dung tích xylanh cc 2.998 2.977 2.999 4.009 2.999

Công suất cực đại Ps/rpm 130/3.500 125 / 3.200 124 / 2.600 136 / 2.500 105 / 3.200

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 300/1.300 294 / 1.700 354 / 1.500 392 / 1.500 230 / 3.200

Thông số lốp xe 7.00-16 7.00R16 7.00-16 7.00-16 7.00-15

Hệ thống phanh (trước + sau) Đĩa (có ABS, EBD) Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống

ĐKM 2020 BH T4/2021 164 127 79 3,331

Giá bán Cabin Chassis (tr.đ) 615  (dự kiến) 577 618 610 495

• Mitshubishi Fuso Canter TF4.9 (tiêu chuẩn khí thải Euro 5) được định vị là sản phẩm thay thế Mitsubishi Fuso Canter 4.99.
• Mitshubishi Fuso Canter TF4.9 là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp hệ thống

phân bổ lực phanh điện tử EBD.



ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM
XE TẢI TRUNG HÀN QUỐC – NHẬT BẢN (Tải trọng dưới 2.5T)

600

500

Giá bán Cabin Chassis 
(Đvt: Triệu đồng)

Chiều dài cơ sở
(Đvt: mm)

MITSIBISHI FUSO ISUZU HINO

Canter 4.99- 577 (2.1T; 164 xe)

Ghi chú:  Ký hiệu xe - Giá (Tải trọng; Doanh số)

NMR85H- 618 (1.99T; 127 xe)
XZU650L - 610 (1.6T; 79 xe)

3300 3350 3400

QKR77H - 495 (2T; 3331 xe)

Canter TF4.9- 615 (1.9T)
(Sản phẩm mới)



Xe

HẠNG MỤC
MITSUBISHI FUSO

CANTER 4.99
(Hiện hữu)

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF4.9
(Sản phẩm mới)

ISUZU NMR85H
(CKD Nhật Bản)

Chênh
lệch 

(Tr.đ)
Chú thích

KÍCH THƯỚC

Chiều rộng cabin mm 1695 1695 1740 -15 Isuzu có cabin lớn, ghế ngồi bọc da

Chiều dài cơ sở mm 3.350 3.400 3.345

KT lọt lòng thùng mm 4.450 x 1.750 x 1.780 4.450 x 1.750 x 1.830 4.480 x 1.860 x 1.880 -5 Thùng xe Isuzu lớn hơn

Công nghệ sản xuất thùng
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất thủ công

Đóng thùng đáp ứng nhu cầu khách hàng,
thẩm mỹ

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.060 2.090 2.170

KL chở cho phép kg 1.995 1.995 1.990

KL toàn bộ kg 4.990 4.990 4.995

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG – KHUNG GẦM

Động cơ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4M42-3AT2
Mitsubishi Fuso

4P10 - KAT2
Isuzu 

4JJ1E4NC

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Euro 5 Euro 4 +10 Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Dung tích xylanh cc 2.977 2.998 2.999

Công suất cực đại Ps/rpm 125 / 3.200 130 / 3.500 124 / 2.600 +5

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 294 / 1.700 300 / 1.300 354 / 1.500 -10

Hộp số 
Số loại

MO36S5
(5 số tiến, 1 lùi)

MO38S5
(5 số tiến, 1 lùi)

5 số tiến, 1 lùi Hộp số model mới, được nâng cấp và cải tiến 
so với model cũ

Vật liệu vỏ hộp số Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm

Hệ thống phanh Tang trống Đĩa (có ABS, EBD) Tang trống +15 Phanh ABS an toàn hơn khi vận hành

Thông số lốp xe 7.00R16 (bố kẽm) 7.00R16 (bố kẽm) 7.00-16 (bố ny-long)

ĐẶC TÍNH

Vận tốc lớn nhất khi toàn tải km/h 109 129 97,5

Khả năng động lực học của xe Fuso tốt hơnKhả năng leo dốc % 41,2 42 45,7

Bán kính quay vòng nhỏ nhất m 6,6 6,7 7,22

Gía trị Thương hiệu FUSO (Nhật Bản) FUSO (Nhật Bản) ISUZU (Nhật Bản)

Giá bán (Cabin Chassis) 577 triệu vnđ 615 triệu vnđ 618 triệu vnđ +3

Lợi thế mang lại cho khách hàng +3

• Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 mới có lợi thế về động cơ Euro 5, cabin thiết kế mới so với sản phẩm Mitsubishi Fuso Canter hiện hữu.
• Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 mới có lợi thế về cấu hình, giá trị mang lại cho khách hàng là 3 triệu so với xe Isuzu NMR85H.

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 & SẢN PHẨM CẠNH TRANH



Xe

HẠNG MỤC
MITSUBISHI FUSO

CANTER 4.99
(Hiện hữu)

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF4.9
(Sản phẩm mới)

HINO XZU650L
(CKD Nhật Bản)

Chênh
lệch 

(Tr.đ)
Chú thích

KÍCH THƯỚC

Chiều rộng cabin mm 1695 1695 1695 -3 Hino có ghế bọc da

Chiều dài cơ sở mm 3.350 3.400 3.400

KT lọt lòng thùng mm 4.450 x 1.750 x 1.780 4.450 x 1.750 x 1.830 4.600 x 1.730 x 1.900 -2 Thùng xe Hino có chiều dài lớn hơn

Công nghệ sản xuất thùng
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất thủ công

Đóng thùng đáp ứng nhu cầu khách hàng,
thẩm mỹ

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.060 2.090 2.290

KL chở cho phép kg 1.995 1.995 1.900

KL toàn bộ kg 4.990 4.990 4.875

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG – KHUNG GẦM

Động cơ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4M42-3AT2
Mitsubishi Fuso

4P10 - KAT2
Hino 

N04C-VC

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Euro 5 Euro 4 +10 Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Dung tích xylanh cc 2.977 2.998 4.009

Công suất cực đại Ps/rpm 125 / 3.200 130 / 3.500 136 / 2.500 -5

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 294 / 1.700 300 / 1.300 390 / 1.400 -10

Hộp số 
Số loại

MO36S5
(5 số tiến, 1 lùi)

MO38S5
(5 số tiến, 1 lùi)

5 số tiến, 1 lùi Hộp số model mới, được nâng cấp và cải tiến 
so với model cũ

Vật liệu vỏ hộp số Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm

Hệ thống phanh Tang trống Đĩa (có ABS, EBD) Tang trống +15 Phanh ABS an toàn hơn khi vận hành

Thông số lốp xe 7.00R16 (bố kẽm) 7.00R16 (bố kẽm) 7.00-16 (bố ny-long)

ĐẶC TÍNH

Vận tốc lớn nhất khi toàn tải km/h 109 129 90,7 +2

Khả năng động lực học của xe Fuso tốt hơnKhả năng leo dốc % 41,2 42 45,1

Bán kính quay vòng nhỏ nhất m 6,6 6,7 7,2 +3

Gía trị Thương hiệu FUSO (Nhật Bản) FUSO (Nhật Bản) HINO (Nhật Bản)

Giá bán (Cabin Chassis) 577 triệu vnđ 615 triệu vnđ 610 triệu vnđ -5

Lợi thế mang lại cho khách hàng +5

• Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 mới có lợi thế về động cơ Euro 5, cabin thiết kế mới so với sản phẩm Mitsubishi Fuso Canter hiện hữu.
• Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 mới có lợi thế về cấu hình, giá trị mang lại cho khách hàng là 5 triệu so với xe Hino XZU650L.

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF4.9 & SẢN PHẨM CẠNH TRANH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MITSUBISHI FUSO
CANTER 6.5

HYUNDAI 
75S

HINO (CBU Indo)
XZU342L-130MD

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF7.5

ISUZU
NPR85K

HINO 
XZU720L

HINO (CBU Indo)
XZU352L

KÍCH THƯỚC

KT Cabin (chiều rộng) mm 1995 1950 1810 1995 1995 1995 1810

Chiều dài cơ sở mm 3350 3415 3380 3850 3845 3870 3995

KT lòng thùng hàng mm 4350 x 1870 x 1830 4520 x 2060 x 1845 4500 x 1850 x 1850 5200 x 2020 x 2040  5140 x 2110 x 1900 5200 x 2050 x 1890 5540 x 1850 x 1850

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.300 2.600 2.315 2.480 2.390 2.450 2.360

KL chở cho phép kg 3.400 3.490 3.495 3.490 3.490 3.490 3.490

KL toàn bộ kg 6.495 7.200 7.350 7.500 7.250 7.500 7.500

ĐỘNG CƠ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4M42-3AT4
Hyundai

D4GA
Hino

N04C-VC
Mitsubishi Fuso

4P10 - KAT4
Isuzu

4JJ1E4NC
Hino

N04C-UV
Hino

N04C-UV

Dung tích xylanh cc 2.977 3.933 4.009 2.998 (Euro 5) 2.999 4.009 4.009

Công suất cực đại Ps/rpm 145 / 3.200 140 / 2.700 136 / 2.500 150 / 3.500 124 / 2.600 150 / 2.500 150 / 2.500

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 362 / 1.700 372 / 1.400 390 / 1.400 370 / 1.320 354 / 1.500 420 / 1.400 420 / 1.400

Thông số lốp xe 7.00R16 7.00-16 7.50-16 7.50-16 7.50-16 7.50-16 7.50-16

Hệ thống phanh (trước + sau) Tang trống Tang trống Tang trống
Tang trống

(có ABS, EBD)
Tang trống Tang trống Tang trống

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

Máy lạnh cabin Có Có Không Có Có Có Không

Kính cửa (bên tài + phụ) Chỉnh điện Chỉnh điện Quay tay Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Quay tay

ĐKM 2020 97 181 135 (BH T4/2021) 392 183 127

Giá bán Cabin Chassis (tr.đ) 647 640 545 665 (dự kiến) 647 650 556

• Mitshubishi Fuso Canter TF7.5 (tiêu chuẩn khí thải Euro 5) được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp hệ thống phân bổ
lực phanh điện tử EBD.

SO SÁNH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF7.5 & CÁC SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC



ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM
XE TẢI TRUNG HÀN QUỐC – NHẬT BẢN (Tải trọng 2.5T - dưới 5T)

Giá bán Cabin Chassis 
(Đvt: Triệu đồng)

Chiều dài cơ sở
(Đvt: mm)

3350 3400 3800 4000

Ghi chú:  Ký hiệu xe-Giá (Tải trọng; Doanh số)

600

650

MITSIBISHI FUSO ISUZU HINO

NPR85K-647 (3.49T; 392 xe)

XZU720L-650 (3.49T; 183 xe)

XZU352L- 556(3,49T; 127 xe)
XZU342L-545 (3.495T; 135 xe)

HYUNDAI

HD 75S-640 (3.49T; 181 xe)

Canter6.5-647 (3.4T; 97 xe)

Canter TF7.5-665 (3.49T)
(Sản phẩm mới)



• Mitsubishi Fuso Canter TF7.5 mới có lợi thế về chiều dài thùng, động cơ Euro 5, cabin thiết kế mới so với sản phẩm Canter 6.5 hiện hữu.
• Mitsubishi Fuso Canter TF7.5 mới có lợi thế về cấu hình, giá trị mang lại cho khách hàng là 7 triệu so với xe Isuzu NPR85K.

Xe

HẠNG MỤC
MITSUBISHI FUSO

CANTER 6.5
(Hiện hữu)

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF7.5

(Sản phẩm mới)

ISUZU NPR85K
(CKD Nhật Bản)

Chênh
lệch 

(Tr.đ)
Chú thích

KÍCH THƯỚC

Chiều rộng cabin mm 1995 1995 1995 -3 Isuzu có ghế bọc da

Chiều dài cơ sở mm 3.350 3.850 3.845

KT lọt lòng thùng mm 4.350 x 1.870 x 1.830 5.200 x 2.020 x 2.040 5.140 x 2.110 x 1.900

Công nghệ sản xuất thùng
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất thủ công

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.300 2.480 2.390

KL chở cho phép kg 3.400 3.490 3.490

KL toàn bộ kg 6.495 7.500 7.250

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG – KHUNG GẦM

Động cơ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4M42-3AT4
Mitsubishi Fuso

4P10 – KAT4
Isuzu

4JJ1E4NC

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Euro 5 Euro 4 +10 Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Dung tích xylanh cc 2.977 2.998 2.999

Công suất cực đại Ps/rpm 145 / 3.200 150 / 3.500 124 / 2.600 +5

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 362 / 1.700 370 / 1.320 354 / 1.500 +3

Hộp số 
Số loại

MO36S6
(6 số tiến, 1 lùi)

MO38S5
(5 số tiến, 1 lùi)

6 số tiến, 1 lùi -5

Vật liệu vỏ hộp số Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm

Hệ thống phanh Tang trống
Tang trống

(có ABS, EBD)
Tang trống +15 Phanh ABS an toàn hơn khi vận hành

Thông số lốp xe 7.00R16 (bố kẽm) 7.50-16 (bố kẽm) 7.50-16 (bố ny-long)

ĐẶC TÍNH

Vận tốc lớn nhất khi toàn tải km/h 107 120 93

Khả năng động lực học của xe Fuso tốt hơnKhả năng leo dốc % 40,1 45 35,16

Bán kính quay vòng nhỏ nhất m 6 6,8 7,06

Gía trị Thương hiệu FUSO (Nhật Bản) FUSO (Nhật Bản) Isuzu (Nhật Bản)

Giá bán (Cabin Chassis) 647 triệu vnđ 665 triệu vnđ 647 triệu vnđ -18

Lợi thế mang lại cho khách hàng +7

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF7.5 & SẢN PHẨM CẠNH TRANH



• Mitsubishi Fuso Canter TF7.5 mới có lợi thế về chiều dài thùng, động cơ Euro 5, cabin thiết kế mới so với sản phẩm Canter 6.5 hiện hữu.
• Mitsubishi Fuso Canter TF7.5 mới có lợi thế về cấu hình, giá trị mang lại cho khách hàng là 8 triệu so với xe Hino XZU720L.

Xe

HẠNG MỤC
MITSUBISHI FUSO

CANTER 6.5
(Hiện hữu)

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF7.5

(Sản phẩm mới)

HINO XZU720L
(CKD Nhật Bản)

Chênh
lệch 

(Tr.đ)
Chú thích

KÍCH THƯỚC

Chiều rộng cabin mm 1995 1995 1995 -3 Hino có ghế bọc da

Chiều dài cơ sở mm 3.350 3.850 3.870

KT lọt lòng thùng mm 4.350 x 1.870 x 1.830 5.200 x 2.020 x 2.040 5.200 x 2.050 x 1.890

Công nghệ sản xuất thùng
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất trên dây

chuyền
Sản xuất thủ công

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.300 2.480 2.450

KL chở cho phép kg 3.400 3.490 3.490

KL toàn bộ kg 6.495 7.500 7.500

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG – KHUNG GẦM

Động cơ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4M42-3AT4
Mitsubishi Fuso

4P10 – KAT4
Hino 

N04C-UV

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Euro 5 Euro 4 +5 Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Dung tích xylanh cc 2.977 2.998 4.009

Công suất cực đại Ps/rpm 145 / 3.200 150 / 3.500 150 / 2.500

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 362 / 1.700 370 / 1.320 420 / 1.400 -5

Hộp số 
Số loại

MO36S6
(6 số tiến, 1 lùi)

MO38S5
(5 số tiến, 1 lùi)

6 số tiến, 1 lùi -5

Vật liệu vỏ hộp số Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm

Hệ thống phanh Tang trống
Tang trống  

(có ABS, EBD)
Tang trống +15 Phanh ABS an toàn hơn khi vận hành

Thông số lốp xe 7.00R16 (bố kẽm) 7.50-16 (bố kẽm) 7.50-16 (bố ny-long)

ĐẶC TÍNH

Vận tốc lớn nhất khi toàn tải km/h 107 120 90,7

Khả năng động lực học của xe Fuso tốt hơnKhả năng leo dốc % 40,1 45 45,1

Bán kính quay vòng nhỏ nhất m 6 6,8 7,2

Gía trị Thương hiệu FUSO (Nhật Bản) FUSO (Nhật Bản) HINO (Nhật Bản)

Giá bán (Cabin Chassis) 647 triệu vnđ 665 triệu vnđ 650 triệu vnđ -15

Lợi thế mang lại cho khách hàng +8

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF7.5 & SẢN PHẨM CẠNH TRANH



MITSUBISHI FUSO
CANTER TF8.5

HINO (CBU Indo)
XZU342L-130HD

1995 1810

3400 3380

4450 x 2020 x 2040 4450 x 1850 x 1850

2.350 2.315

4.600 4.700

8.490 8.250

Mitsubishi Fuso
4P10 - KAT4

Hino
N04C-VC

2.998 (Euro 5) 4009

150 / 3.500 136 / 2.500

370 / 1.320 390 / 1.400

7.50-16 7.50-16

Tang trống 
(có ABS)

Tang trống

Có Không

Chỉnh điện Quay tay

(BH T4/2021) 285

669 (dự kiến) 565

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MITSUBISHI FUSO
CANTER TF8.5L

HINO
XZU730L

HYUNDAI
EX6

KÍCH THƯỚC

KT Cabin (chiều rộng) mm 1995 1995 2028

Chiều dài cơ sở mm 4750 4200 3850

KT lòng thùng hàng mm 6200 x 2020 x 2040 5760 x 2050 x 1970 4920 x 2090 x 1850

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.430 2.510 2.500

KL chở cho phép kg 4.400 4.700 4.650

KL toàn bộ kg 8.490 8.500 8.000

ĐỘNG CƠ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4P10 - KAT4
Hino

N04C-UV
Hyundai

D4CC

Dung tích xylanh cc 2.998 (Euro 5) 4.009 2.891

Công suất cực đại Ps/rpm 150 / 3.500 150 / 2.500 160 / 3.000

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 370 / 1.320 420 / 1.400 392,4 / 1.500

Thông số lốp xe 7.50-16 7.50-16 7.00-16

Hệ thống phanh (trước + sau)
Tang trống 
(có ABS)

Tang trống Tang trống

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

Máy lạnh cabin Có Có Có

Kính cửa (bên tài + phụ) Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện

ĐKM 2020 (BH T4/2021) 136 1 (BH T8/2020)

Giá bán Cabin Chassis (tr.đ) 695 (dự kiến) 702 695

SO SÁNH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5/TF8.5L & CÁC SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC



700

600

500

Giá bán Cabin Chassis 
(Đvt: Triệu đồng)

Chiều dài cơ sở
(Đvt: mm)

3400 4000 4200 4700

Ghi chú:  Ký hiệu xe-Giá (Tải trọng; Doanh số)

3800

ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM
XE TẢI TRUNG HÀN QUỐC – NHẬT BẢN (Tải 2.5T - dưới 5T)

MITSIBISHI FUSO HINO HYUNDAI

XZU342L-565 (4.9T; 285 xe)

XZU730L-702 (4.7T; 136xe)

Canter TF8.5L-695 (4.4T)
(Sản phẩm mới)

Canter TF8.5-669 (4.49T)
(Sản phẩm mới) EX6-695 (4.65T; 1 xe)



• Mitsubishi Fuso Canter TF8.5 có lợi thế về cấu hình, khả năng vận hành và trang bị nhiều Option trong Cabin hơn so với Hino XZU342L-130HD.
• Ngoài việc phát triển các mẫu thùng thông dụng ( thùng lửng, mui bạt), cấu hình Mitsubishi Fuso Canter TF8.5 rất phù hợp để phát triển các mẫu xe

tải tự đổ, xe ép rác và xe xitec,…

Xe

HẠNG MỤC
MITSUBISHI FUSO

CANTER TF8.5
(Sản phẩm mới)

HINO XZU342L-130HD
(Nhập CBU Indonesia)

Chênh
lệch 

(Tr.đ)
Chú thích

KÍCH THƯỚC

Chiều rộng cabin mm 1995 1810 -3 Hino có ghế bọc da

Chiều dài cơ sở mm 3.400 3.380

KT lọt lòng thùng mm 4.450 x 2.020 x 2.040 4.450 x 1.850 x 1.850 +3 Thể tích thùng Fuso lớn hơn

Công nghệ sản xuất thùng Sản xuất trên dây chuyền Sản xuất thủ công

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.350 2.315

KL chở cho phép kg 4.600 4.700

KL toàn bộ kg 8.490 8.250

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG – KHUNG GẦM

Động cơ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4P10 - KAT4
Hino 

N04C-VC

Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 4 +10 Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Dung tích xylanh cc 2.998 4.009

Công suất cực đại Ps/rpm 150 / 3.500 136 / 2.500 +5 Công suất  xe Fuso lớn hơn

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 370 / 1.320 390 / 1.400

Hộp số 
Số loại MO38S5 (5 số tiến, 1 lùi) 5 số tiến, 1 lùi

Vật liệu vỏ hộp số Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm

Hệ thống phanh
Tang trống

(có ABS, EBD)
Tang trống +15 Phanh ABS an toàn hơn khi vận hành

Thông số lốp xe 7.50-16 (bố kẽm) 7.50-16 (bố ny-long)

ĐẶC TÍNH

Máy lạnh cabin tiêu chuẩn Có Không +10
Khả năng chạy trên đường trường của xe Fuso tốt 
hơn

Kính cửa chỉnh điện Có Không (Quay tay) +5

Khóa cửa trung tâm Có Không +5

Gía trị Thương hiệu FUSO (Nhật Bản) HINO (Nhật Bản)

Giá bán (Cabin Chassis) 669 triệu vnđ 565 triệu vnđ -104

Lợi thế mang lại cho khách hàng -54

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5 & SẢN PHẨM CẠNH TRANH



• Mitsubishi Fuso Canter TF8.5L mới có lợi thế về cấu hình, khả năng vận hành , giá trị mang lại cho khách hàng là 38 triệu so với Hino XZU730L.
• Mitsubishi Fuso Canter TF8.5L có chiều dài thùng phù hợp để vận chuyển hàng hóa với kích thước khổ hàng 6m và phát triển các sản phẩm tải có

cơ cấu chuyên dùng như tải cẩu, xe chở xe, xe chở gia cầm,…

Xe

HẠNG MỤC
MITSUBISHI FUSO

CANTER TF8.5L
(Sản phẩm mới)

HINO XZU730L
(CKD Nhật Bản)

Chênh
lệch 

(Tr.đ)
Chú thích

KÍCH THƯỚC

Chiều rộng cabin mm 1995 1995 -3 Hino có ghế bọc da

Chiều dài cơ sở mm 4.750 4.200

KT lọt lòng thùng mm 6.200 x 2.020 x 2.040 5.760 x 2.050 x 1.970 +10 Thùng xe Fuso dài hơn

Công nghệ sản xuất thùng Sản xuất trên dây chuyền Sản xuất thủ công

KHỐI LƯỢNG

KL bản thân (Cab/C) kg 2.430 2.510

KL chở cho phép kg 4.400 4.700 +3 Tải trọng chở cho phép lớn hơn 295 kg

KL toàn bộ kg 8.490 8.500

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG – KHUNG GẦM

Động cơ

Nhãn hiệu - kiểu loại
Mitsubishi Fuso

4P10 - KAT4
Hino 

N04C-UV

Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 4 +10 Động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Dung tích xylanh cc 2.998 4.009

Công suất cực đại Ps/rpm 150 / 3.500 150 / 2.500

Momen xoắn cực đại N.m/rpm 370 / 1.320 420 / 1.400 -5

Hộp số 
Số loại MO38S5 (5 số tiến, 1 lùi) 6 số tiến, 1 lùi -5

Vật liệu vỏ hộp số Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm

Hệ thống phanh
Tang trống

(có ABS, EBD)
Tang trống +15 Phanh ABS an toàn hơn khi vận hành

Thông số lốp xe 7.50-16 (bố kẽm) 7.50-16 (bố ny-long)

ĐẶC TÍNH

Vận tốc lớn nhất khi toàn tải km/h 117 84,92
Khả năng chạy trên đường trường của xe Fuso tốt 
hơn

Khả năng leo dốc % 37 35,4

Bán kính quay vòng nhỏ nhất m 8,3 6,8

Gía trị Thương hiệu FUSO (Nhật Bản) HINO (Nhật Bản)

Giá bán (Cabin Chassis) 695 triệu vnđ 702 triệu vnđ +7

Lợi thế mang lại cho khách hàng +32

PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
MITSUBISHI FUSO CANTER TF8.5L & SẢN PHẨM CẠNH TRANH



Phần 5
DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG



Mạng lưới xưởng dịch vụ 
rộng khắp, thuận tiện

Đội ngũ kỹ thuật 
viên chuyên nghiệp,
nhiệt huyết, tận tình

Đội ngũ sửa chữa lưu động 
hoạt động 24/7

Hệ thống xưởng hiện 
đại. phụ tùng phổ cập, 
dễ thay thế, giá hợp lý

Hệ thống Xưởng Dịch vụ của  Chi Nhánh / Đại Lý THACO trên toàn quốc

Miền Bắc 32 xưởng dịch vụ Hotline: 0938 809 209

Miền Nam & Miền Trung 35 xưởng dịch vụ Hotline: 0938 807 246

Các chính sách ưu đãi đối với đối tác khách hàng đầu tư lô xe:

• Ưu đãi giá phụ tùng bảo dưỡng, sửa chữa; quyết toán công nợ sửa chữa

theo định kì 30 hàng tháng khi khi kí hợp đồng sửa chữa.

• Bảo dưỡng, sửa chữa lưu động tận nơi theo yêu cầu khách hàng với số

lượng từ 5xe/lần.

• Tổ chức đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng xe cho nhân sự lái xe.

Tổng kho phụ tùng Chu Lai

DVPT CV Miền Bắc – Hà Nội (Đài Tư)
Tổng kho phụ tùng Hà Nội

DVPT CV Miền Nam – Tp.HCM
Tổng kho phụ tùng Biên Hòa

5.1. HỆ THỐNG DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG



4

Bảo hành tại các trạm ủy quyền trên toàn quốc, sửa chữa lưu
động 24/24.1

2

3

Thời hạn bảo hành:
• Xe cơ sở: 36 tháng hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến

trước.

Tư vấn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật qua đường dây nóng tại:
Miền Bắc: 0938.809.209 ; Miền Trung: 0938.807.246 ;
Miền Nam: 0903.892.892.

Tại 1.000 km đầu tiên: thay nhớt, lọc nhớt, và công lao động
miễn phí. Tại 10.000, 20.000 km tiếp theo: thay lọc nhớt và công
lao động miễn phí.

5.2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE CƠ SỞ VÀ BẢO DƯỠNG XE ĐỊNH KỲ
CANTER TD & TF, FA 140 & 140L, FI 170 & FI 170L

3



4

Bảo hành tại các trạm ủy quyền trên toàn quốc, sửa chữa lưu
động 24/24.1

2

3

Thời hạn bảo hành:
• Xe cơ sở: 36 tháng hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến

trước.

Tư vấn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật qua đường dây nóng tại:
Miền Bắc: 0938.809.209 ; Miền Trung: 0938.807.246 ;
Miền Nam: 0903.892.892.

Tại 2.000 km đầu tiên: thay nhớt, lọc nhớt, và công lao động
miễn phí. Tại 10.000, 20.000 km tiếp theo: thay lọc nhớt và công
lao động miễn phí.

5.2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH XE CƠ SỞ VÀ BẢO DƯỠNG XE ĐỊNH KỲ
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